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BÀI GHI CHỦ ĐỀ 3: HỆ TUẦN HOÀN (PHẦN 3)
V/ TIM VÀ MẠCH MÁU
1. CẤU TẠO TIM
-	Tim được cấu tạo bởi cơ tim và mô liên kết tạo thành các ngăn tim và van tim.
-	Tim có 4 ngăn (tâm nhĩ phải, tâm nhĩ trái, tâm thất phải, tâm thất trái). Thành tâm thất dày hơn tâm nhĩ, bên trái dày hơn bên phải .
-	Van tim : gồm van nhĩ thất  và van động mạch, giúp máu lưu thông theo 1 chiều.
2/ CẤU TẠO MẠCH MÁU
  a/ Động mạch :  - thành dày, có 3 lớp là mô liên kết, cơ trơn, biểu bì ; lòng bên trong hẹp.
-  dẫn máu từ tim đi tới các cơ quan
 b/ Tĩnh mạch : - thành mỏng, cũng có 3 lớp nhưng lớp mô liên kết và lớp cơ trơn mỏng hơn, có van một chiều ở những nơi máu phải chảy ngược chiều trọng lực; lòng bên trong rộng .
- dẫn máu từ các cơ quan về tim;
  c/ Mao mạch : thành mỏng chỉ có một lớp biểu bì , lòng hẹp nhất, nhỏ và phân nhánh. Giúp cho sự trao đổi chất ở các tế bào .
3/ CHU KỲ CO DÃN CỦA TIM
  Tim co dãn theo chu kỳ. Mỗi chu kỳ dài 0,8 s, gồm 3 pha :
-	Pha nhĩ co (0,1 s) : 2 tâm nhĩ co đẩy máu từ tâm nhĩ vào tâm thất 
-	Pha thất co (0,3 s) : 2 tâm thất co đẩy máu từ tâm thất vào động mạch.
-	Pha dãn chung (0,4 s) : tâm nhĩ và tâm thất đều dãn, máu từ tĩnh mạch vào tâm nhĩ.
     Sự phối hợp hoạt động của các thành phần cấu tạo của tim qua 3 pha làm cho máu được bơm theo một chiều từ tâm nhĩ vào tâm thất và từ tâm thất vào động mạch .
VI/ VẬN CHUYỂN MÁU QUA HỆ MẠCH - VỆ SINH HỆ TUẦN HOÀN
1/ SỰ VẬN CHUYỂN MÁU QUA HỆ MẠCH 
-	Máu vận chuyển trong hệ mạch là do tâm thất co tạo nên một sức đẩy. Sức đẩy này gây ra huyết áp và vận tốc máu trong mạch.
-	Huyết áp là áp lực của máu lên thành mạch. Huyết áp tối đa khi tâm thất co (120mmHg), huyết áp tối thiểu khi tâm thất dãn (70 -80 mmHg).
-	Vận tốc máu chảy giảm dần từ động mạch (0,5m/s)  cho đến mao mạch (0,001m/s).
-	Máu chảy trong động mạch do sức đẩy của tim và sự co dãn của thành mạch.
-	Máu chảy trong tĩnh mạch về tim nhờ : sức đẩy do sự co bóp của các cơ quanh thành mạch, sức hút của lồng ngực khi hít vào, sức hút của tâm nhĩ  khi dãn ra và tác dụng của van 1 chiều ở các tĩnh mạch phần dưới cơ thể.
2/ Vệ sinh tim mạch 
  a/ Các tác nhân có hại cho hệ tim mạch : 
-	Khuyết tật do hở van tim, phổi bị xơ.
-	Sốc mạnh, mất máu nhiều, sốt cao...
-	Chất kích thích mạnh (rượu, thuốc lá, hêrôin ...).
-	Thức ăn nhiều mỡ động vật.
-	Bệnh cao huyết áp, độc tố của một số virút, vi khuẩn.
  b/ Biện pháp bảo vệ và rèn luyện  hệ tim mạch : 
-	Không sử dụng chất kích thích như rượu, thuốc lá, hêrôin ….
-	Không ăn thức ăn có nhiều mỡ động vật. 
-	Kiểm tra sức khoẻ định kỳ.
-	Tiêm phòng các bệnh có hại cho tim mạch.
-	Rèn luyện tim mạch bằng cách tập thể dục, thể thao, xoa bóp.
-	Tạo cuộc sống tinh thần thoải mái, vui vẻ.
VI/ Thực hành Sơ cứu cầm máu
	BÁO CÁO THỰC HÀNH
Bài thực hành số 2- Sơ cứu cầm máu
Họ và tên:
Lớp:
I. Lý thuyết
1. Chảy máu tĩnh mạch và chảy máu động mạch có gì khác nhau về biểu hiện và cách xử lý?
2. Những vết thương chảy máu động mạch không phải ở tay (chân) cần được xử lý thế nào?
II. Thực hành
	Các kỹ năng được học

	Các thao tác


	1. Sơ cứu vết thương chảy máu mao mạch và tĩnh mạch
	

	2. Sơ cứu vết thương chảy máu động mạch
	





Câu hỏi luyện tập chủ đề 3: Hệ tuần hoàn
Câu 1: Máu bao gồm
A. Hồng cầu và tiểu cầu.
B. Huyết tương và các tế bào máu
C. Bạch cầu và hồng cầu.
D. Hồng cầu, bạch cầu và tiểu cầu.
Câu 2: Trong máu, huyết tương chiếm tỉ lệ bao nhiêu về thể tích ?
A. 75%    	B. 60%		C. 45% 	D. 55%
Câu 3: Huyết tương không bao gồm thành phần nào dưới đây ?
A. Nước	B. Muối khoáng	C. Bạch cầu	D. Kháng thể
Câu 4: Các tế bào máu ở người được phân chia thành mấy loại chính ?
A. 5 loại     B. 4 loại		C. 3 loại 		D. 2 loại
Câu 5: Đặc điểm nào dưới đây không có ở hồng cầu người ?
A. Hình đĩa, lõm hai mặt
B. Nhiều nhân, nhân nhỏ và nằm phân tán
C. Màu đỏ hồng
D. Tham gia vào chức năng vận chuyển khí
Câu 6: Vai trò của hồng cầu là?
A. Vận chuyển chất dinh dưỡng đi nuôi cơ thể
B. Vận chuyển O2 và CO2
C. Vận chuyển các chất thải
D. Cả A, B, C đều đúng
Câu 7: Khi hồng cầu kết hợp với chất khí nào thì máu sẽ có màu đỏ tươi ?
A. N2 
B. CO2
C. O2
D. CO
Lời giải
Câu 8: Khả năng vận chuyển khí của hồng cầu có được là nhờ loại sắc tố nào ?
A. Hêmôerythrin
B. Hêmôxianin
C. Hêmôglôbin
D. Miôglôbin
Câu 9: Chức năng của huyết tương là:
A. Tham gia vận chuyển các chất dinh dưỡng, hoocmôn, kháng thể và các chất khoáng, các chất thải
B. Môi trường chuyển hóa của các quá trình trao đổi chất
C. Tiêu hủy các chất thải, thừa do tế bào đưa ra.
D. Câu A và B đúng.
Câu 10: Môi trường trong cơ thể được tạo thành bởi?
A. Nước mô
B. Máu
C. Bạch huyết
D. Cả ba yếu tố trên
Câu 11: Trong cơ thể sống, tế bào nằm chìm ngập trong loại dịch nào ?
A. Nước mô
B. Máu
C. Dịch bạch huyết
D. Dịch nhân
Câu 12: Nước mô không bao gồm thành phần nào dưới đây ?
A. Huyết tương
B. Hồng cầu
C. Bạch cầu
D. Tiểu cầu
Câu 13: Môi trường trong cơ thể có vai trò chính là ?
A. Giúp tế bào thường xuyên trao đổi chất với môi trường ngoài.
B. Giúp tế bào có hình dạng ổn định
C. Giúp tế bào không bị xâm nhập bởi các tác nhân gây hại
D. Sinh tổng hợp các chất cần thiết cho tế bào
Câu 14: Chúng ta sẽ bị mất nhiều nước trong trường hợp nào sau đây ?
A. Tiêu chảy
B. Lao động nặng
C. Sốt cao
D. Tất cả các phương án còn lại
Câu 15: Loại bạch cầu nào dưới đây tham gia vào hoạt động thực bào ?
A. Bạch cầu trung tính
B. Bạch cầu limphô
C. Bạch cầu ưa kiềm
D. Bạch cầu ưa axit
Câu 16: Trong hệ thống “hàng rào” phòng chống bệnh tật của con người, nếu vi khuẩn, virut thoát khỏi sự thực bào thì ngay sau đó, chúng sẽ phải đối diện với hoạt động bảo vệ của
A. bạch cầu trung tính.
B. bạch cầu limphô T.
C. bạch cầu limphô B.
D. bạch cầu ưa kiềm
Câu 17: Trong cơ thể người, loại tế bào nào dưới đây có khả năng tiết kháng thể ?
A. Bạch cầu mônô
B. Bạch cầu limphô B
C. Bạch cầu limphô T
D. Bạch cầu ưa axit
Câu 18: Tế bào limphô T có khả năng tiết ra chất nào dưới đây ?
A. Prôtêin độc
B. Kháng thể
C. Kháng nguyên
D. Kháng sinh
Câu 19: Cho các loại bạch cầu sau :
1. Bạch cầu mônô
2. Bạch cầu trung tính
3. Bạch cầu ưa axit
4. Bạch cầu ưa kiềm
5. Bạch cầu limphô
Có bao nhiêu loại bạch cầu không tham gia vào hoạt động thực bào ?
A. 4
B. 2
C. 3
D. 1
Câu 20: Trong hoạt động miễn dịch của cơ thể người, sự kết hợp của cặp nhân tố nào dưới đây diễn ra theo cơ chế chìa khoá và ổ khoá ?
A. Kháng nguyên – kháng thể
B. Kháng nguyên – kháng sinh
C. Kháng sinh – kháng thể
D. Vi khuẩn – prôtêin độc

